Họ và tên:                                                                                                           Thứ    ngày    tháng    năm 2012
Lớp:                                                                 KIỂM TRA : 15 phút           Môn : Sinh 9 ( Đề 1 )


                  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất :

Câu 1: Trong nguyên phân , NST đóng xoắn cực đại diễn ra ở : A.Kì đầu       B.Kì giữa     C.Kì sau    D.Kì cuối.
Câu 2:Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng …… cần xác định kiểu gien với cá thể mang tính trạng……:           A.Trội, lặn  ;      B. Lặn, trội  ;       C. Di hợp, đồng hợp   ;        D.Đồng hợp, di hợp.
Câu 3: Biến dị tổ hợp là :

A.Kiểu hình con giống bố mẹ        ;             B. Kiểu hình con giống nhau

C. Kiểu hình con khác bố mẹ         ;             D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 4:Đặc điểm của giống thuần chủng là :
A.Có khả năng sinh sản nhanh       B.Có đặc tính di truyền đồng nhất

C.Dễ gieo trồng                              D.Nhanh tạo ra kết quả trong thí  nghiệm.
Câu 5:Để xác định độ thuần chủng của giống cần thực hiện phép lai : 
A.Lai với cơ thể đồng hợp trội  ;  B. Lai phân tích   ;   C.Lai với cơ thể dị hợp       ;     D.Câu A và B đúng.
Câu 6:Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là :
A. Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực và một giao tử cái

B. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội

C. Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái

D. Sự tạo thành hợp tử

Câu 7:Sự nhân đôi của NST diễn ra ở …… của chu kì tế bào:  A.Kì đầu     B. Kì giữa      C. Kì sau      D.Kì trung gian.
Câu 8:Thành phần hoá học của NST gồm có :

A.ADN và lipôprotein      ;       B. lipôprotein và axit amin           C.ADN và protein loại histon    ;       D.ADN.
Câu 9:Quy luật phân li độc lập đã giải thích được :

A.Mỗi cặp tính trạng do một nhân tố di truyền quy định
B.Sự xuất hiện đa dạng của các biến dị tổ hợp

C.Cơ chế di truyền của các tính trạng

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 10:Loại tế bào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội là :      
.ATế bào sinh đưỡng                    B.Hợp tử

C.Tế bào xô-ma                            D.Giao tử

Câu 11:Nguyên phân xảy ra ở các loại tế bào :
A.Tế bào sinh dưỡng                    B.Tế bào sinh dục

C. Tế bào sinh dục sơ khai            D. Câu A và C

Câu 12 :Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai F2 là 9:3:3:1 là :
A.AaBb x aabb                              B.AaBb x AABB
C.AaBb x AaBb                            D.AABB x aabb

Câu 13  Qua giảm phân. ở động vật, mỗi noãn bào bậc I cho ra :

A. 4 tinh trùng                              B. 1 trứng và 3 thể cực

C. 1 trứng                                     D. Câu A và B đúng

Câu 14 :Mức độ duỗi xoắn của NST ít nhất ở kì : A.Kì trung gian    B.Kì đầu    C.Kì giữa    D.Kì sau 

Câu 15 :Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là :
 A.Giúp cho cơ thể lớn lên                                  B.Thay thế cho các thế bào già đã chết

 C.Đảm bảo  bộ NST luôn ổn định của loài        D.Cả A, B, C đều đúng

Câu 16 :Từ tinh bào bậc I qua giảm phân cho ra : A.1 tinh trùng     B.2 tinh trùng   C.3 tinh trùng     D.4 tinh trùng

Câu 17 :Số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của người là :

 A.46            B.78           C.23           D.47

Câu 18 :Cấu trúc hiển vi NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng :

 A.Kì đầu           B.Kì giữa           C.Kì sau            D.Kì cuối 

Câu 19 :Ở ruồi giấm, 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng :                                   A.16           ;              B.4                ;                    C.8               ;              D.32  

Họ và tên:                                                                                                        Thứ    ngày    tháng    năm 2012
Lớp:                                                                 KIỂM TRA : 15 phút           Môn : Sinh 9 ( Đề 2 )


                  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất :

Câu 1:Loại tế bào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội là :      

.ATế bào sinh đưỡng                    B.Hợp tử

C.Tế bào xô-ma                            D.Giao tử

Câu 2:  Qua giảm phân. ở động vật, mỗi noãn bào bậc I cho ra :

B. 4 tinh trùng                              B. 1 trứng và 3 thể cực

C. 1 trứng                                     D. Câu A và B đúng

Câu 3 :Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là :
 A.Giúp cho cơ thể lớn lên                                  B.Thay thế cho các thế bào già đã chết

 C.Đảm bảo  bộ NST luôn ổn định của loài        D.Cả A, B, C đều đúng

Câu 4:Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng …… cần xác định kiểu gien với cá thể mang tính trạng……:           A.Trội, lặn  ;   B. Lặn, trội   ;  C. Dị hợp, đồng hợp  ;   D.Đồng hợp, dị hợp

Câu 5:Để xác định độ thuần chủng của giống cần thực hiện phép lai : 

A. Lai với cơ thể đồng hợp trội    B. Lai phân tích

C.Lai với cơ thể dị hợp                  D.Câu A và B đúng

Câu 6: Trong nguyên phân , NST đóng xoắn cực đại diễn ra ở : A.Kì đầu   ;    B.Kì giữa   ;  C.Kì sau  ;  D.Kì cuối

Câu 7: Biến dị tổ hợp là :

A.Kiểu hình con giống bố mẹ         B. Kiểu hình con giống nhau

C. Kiểu hình con khác bố mẹ          D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 8:Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là :
E. Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực và một giao tử cái

F. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội

G. Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái

H. Sự tạo thành hợp tử

Câu 9:Đặc điểm của giống thuần chủng là :
A.Có khả năng sinh sản nhanh       B.Có đặc tính di truyền đồng nhất

C.Dễ gieo trồng                              D.Nhanh tạo ra kết quả trong thí  nghiệm

Câu 10:Sự phân li của NST diễn ra ở …… của chu kì tế bào: A.Kì đầu     B. Kì giữa      C. Kì sau      D.Kì trung gian.
Câu 11:Thành phần hoá học của NST gồm có :

A.ADN và lipôprotein   ;      B. lipôprotein và axit amin    ;
C.ADN và protein loại histon    ;          D.ADN.
Câu 12 :Ở ruồi giấm, 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng :                                   A.16           ;              B.4                ;                    C.8               ;              D.32  
Câu 13 :Từ tinh bào bậc I qua giảm phân cho ra : A.1 tinh trùng     B.2 tinh trùng   C.3 tinh trùng     D.4 tinh trùng

Câu 14:Quy luật phân li độc lập đã giải thích được :
A.Mỗi cặp tính trạng do một nhân tố di truyền quy định

B.Sự xuất hiện đa dạng của các biến dị tổ hợp

C.Cơ chế di truyền của các tính trạng

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 15:Nguyên phân xảy ra ở các loại tế bào :
A.Tế bào sinh dưỡng            B.Tế bào sinh dục
C. Tế bào sinh dục sơ khai            D. Câu A và C

Câu 16 :Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai F2 là 9:3:3:1 là :
A.AaBb x aabb     ;        B.AaBb x AABB
;  C.AaBb x AaBb            ;             D.AABB x aabb.
Câu 17 :Mức độ duỗi xoắn của NST ít nhất ở kì : A.Kì trung gian    B.Kì đầu    C.Kì giữa    D.Kì sau 

Câu 18 :Số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của người là :

 A.46            B.78           C.23           D.47

Câu 19 :Cấu trúc hiển vi NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở:
 A.Kì đầu    ;       B.Kì giữa     ;      C.Kì sau      ;      D.Kì cuối 


Họ và tên:                                                                                                           Thứ    ngày    tháng    năm 2012
Lớp:                                                                 KIỂM TRA : 15 phút           Môn : Sinh 9  ( Đề 3 )


                  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất :

Câu 1:Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là :
A.Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực và một giao tử cái

 B.Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội

 C.Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái

 D.Sự tạo thành hợp tử

Câu 2: Trong nguyên phân , NST đóng xoắn cực đại diễn ra ở : A.Kì đầu       B.Kì giữa     C.Kì sau    D.Kì cuối

Câu 3:Sự phân li của NST diễn ra ở …… của chu kì tế bào: A.Kì đầu     B. Kì giữa      C. Kì sau      D.Kì cuối

Câu 4:Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng …… cần xác định kiểu gien với cá thể mang tính trạng……:           A.Trội, lặn     B. Lặn, trội     C. Di hợp, đồng hợp     D.Đồng hợp, di hợp

Câu 5:Thành phần hoá học của NST gồm có :

A.ADN và lipôprotein                          B. lipôprotein và axit amin

C.ADN và protein loại histon               D.ADN

Câu 6: Biến dị tổ hợp là :

A.Kiểu hình con giống bố mẹ         B. Kiểu hình con giống nhau

C. Kiểu hình con khác bố mẹ          D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 7:Quy luật phân li độc lập đã giải thích được :
A.Mỗi cặp tính trạng do một nhân tố di truyền quy định

B.Sự xuất hiện đa dạng của các biến dị tổ hợp

C.Cơ chế di truyền của các tính trạng

D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 8:Đặc điểm của giống thuần chủng là :
A.Có khả năng sinh sản nhanh       B.Có đặc tính di truyền đồng nhất

C.Dễ gieo trồng                              D.Nhanh tạo ra kết quả trong thí  nghiệm

Câu 9:Loại tế bào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội là :      

.ATế bào sinh đưỡng                    B.Hợp tử

C.Tế bào xô-ma                            D.Giao tử

Câu 10:Để xác định độ thuần chủng của giống cần thực hiện phép lai : 

B. Lai với cơ thể đồng vượt trội    B. Lai phân tích

C.Lai với cơ thể dị hợp                  D.Câu A và B đúng

Câu 11:Nguyên phân xảy ra ở các loại tế bào :
A.Tế bào sinh dưỡng                    B.Tế bào sinh dục

C. Tế bào sinh dục sơ khai            D. Câu A và C

Câu 12 :Từ tinh bào bậc I qua giảm phân cho ra : A.1 tinh trùng     B.2 tinh trùng   C.3 tinh trùng     D.4 tinh trùng

Câu 13 :Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 9:3:3:1 là :
A.aABb x aabb                              B.AaBb x AABB

C.AaBb x AaBb                            D.AAbb x aabb

Câu 14 :Số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của người là :

 A.46            B.78           C.23           D.47

Câu 15  Qua giảm phân. ở động vật, mỗi noãn bào bậc I cho ra :

C. 4 tinh trùng                              B. 1 trứng và 3 thể cực

C. 1 trứng                                     D. Câu A và B đúng

Câu 16 :Cấu trúc hiển vi NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng :

 A.Kì đầu           B.Kì giữa           C.Kì sau            D.Kì cuối 


Câu 17 :Mức độ duỗi xoắn của NST ít nhất ở kì : A.Kì trung gian    B.Kì đầu    C.Kì giữa    D.Kì sau 

Câu 18 :Ở ruồi giấm, 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng :                                   A.16           ;              B.4                ;                    C.8               ;              D.32  

Câu 19 :Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là :
 A.Giúp cho cơ thể lớn lên                                  B.Thay thế cho các thế bào già đã chết

 C.Đảm bảo  bộ NST luôn ổn định của loài        D.Cả A, B, C đều đúng

Họ và tên:                                                                                                           Thứ    ngày    tháng    năm 2011

Lớp:                                                                 KIỂM TRA : 15 phút           Môn : Sinh 9 ( Đề 4 )


                  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất :

Câu 1 :Ở ruồi giấm, 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng :                                   A.16           ;              B.4                ;                    C.8               ;              D.32  
Câu 2: Trong nguyên phân , NST đóng xoắn cực đại diễn ra ở : A.Kì đầu       B.Kì giữa     C.Kì sau    D.Kì cuối

Câu 3 :Số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể của người là :

 A.46            B.78           C.23           D.47

Câu 4:Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng …… cần xác định kiểu gien với cá thể mang tính trạng……:           A.Trội, lặn     B. Lặn, trội     C. Di hợp, đồng hợp     D.Đồng hợp, di hợp

Câu 5 :Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là :
 A.Giúp cho cơ thể lớn lên                                  B.Thay thế cho các thế bào già đã chết

 C.Đảm bảo  bộ NST luôn ổn định của loài        D.Cả A, B, C đều đúng

Câu 6: Biến dị tổ hợp là :

A.Kiểu hình con giống bố mẹ         B. Kiểu hình con giống nhau

C. Kiểu hình con khác bố mẹ          D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 7:Đặc điểm của giống thuần chủng là :
A.Có khả năng sinh sản nhanh       B.Có đặc tính di truyền đồng nhất

C.Dễ gieo trồng                              D.Nhanh tạo ra kết quả trong thí  nghiệm

Câu 8:Nguyên phân xảy ra ở các loại tế bào :
A.Tế bào sinh dưỡng    ;        B.Tế bào sinh dục   ;
C. Tế bào sinh dục sơ khai     ;       D. Câu A và C

Câu 9:Để xác định độ thuần chủng của giống cần thực hiện phép lai : 

C. Lai với cơ thể đồng hợp trội.

D. B. Lai phân tích                        C.Lai với cơ thể dị hợp                  D.Câu A và B đúng

Câu 10:Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là :
I. Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực và một giao tử cái

J. Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội

K. Sự tổ hợp bộ nhiễm sắc thể của giao tử đực và giao tử cái

L. Sự tạo thành hợp tử

Câu 11:Sự nhân đôi của NST diễn ra ở …… của chu kì tế bào: A.Kì đầu     B. Kì giữa      C. Kì sau      D.Kì cuối

Câu 12:Thành phần hoá học của NST gồm có :

A.ADN và lipôprotein                          B. lipôprotein và axit amin

C.ADN và protein loại histon               D.ADN

Câu 13:Quy luật phân li độc lập đã giải thích được :
A.Mỗi cặp tính trạng do một nhân tố di truyền quy định

B.Sự xuất hiện đa dạng của các biến dị tổ hợp

C.Cơ chế di truyền của các tính trạng

D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 14:Loại tế bào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội là :      

.ATế bào sinh đưỡng      ;              B.Hợp tử
      ;          C.Tế bào xô-ma                            D.Giao tử

Câu 15 :Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình ở con lai F2 là 9:3:3:1 là :
A.aABb x aabb                              B.AaBb x AABB

C.AaBb x AaBb                            D.AABB x aabb

Câu 16:  Qua giảm phân. ở động vật, mỗi noãn bào bậc I cho ra :

D. 4 tinh trùng                              B. 1 trứng và 3 thể cực

C. 1 trứng                                     D. Câu A và B đúng

Câu 17:Mức độ duỗi xoắn của NST ít nhất ở kì : A.Kì trung gian    B.Kì đầu    C.Kì giữa    D.Kì sau 

Câu 18 :Từ tinh bào bậc I qua giảm phân cho ra : A.1 tinh trùng     B.2 tinh trùng   C.3 tinh trùng     D.4 tinh trùng

Câu 19 :Cấu trúc hiển vi NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng :

 A.Kì đầu           B.Kì giữa           C.Kì sau            D.Kì cuối 


